
 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: 

Các Thẩm phán:  

Ông Lưu Văn Tỉnh 

Ông Đặng Minh Hạnh 

Bà Trần Thị Vân Thuý 

- Thư ký phiên toà: Ông Phan Hoàng Trần Trọng An - Thư ký Toà án nhân 

dân thành phố Hải Phòng.  

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên 

tòa: Bà Vũ Thị Mai Anh - Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng 

tiến hành xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 

97/2023/TLPT-HS ngày 07 tháng 8 năm 2023 do có kháng cáo của bị cáo Bùi Văn 

M đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 53/2023/HS-ST ngày 28 tháng 6 năm 2023 

của Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng. 

- Bị cáo kháng cáo:  

Bùi Văn M, sinh ngày 02 0   960, nơi sinh:  ải Phòng; nơi cư trú: Tổ E, 

phường N, quận H, thành phố Hải Phòng; ngh  nghi p: L o đ ng tự do; tr nh đ  

văn hó : 09/10; dân t c: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Vi t 

Nam; con ông Bùi Văn M  và bà Nguyễn Thị T (đ u đã chết); bị cáo có vợ là 

Phùng Thị N và 02 con; ti n án, ti n sự: Không. Bị cáo bị áp dụng bi n pháp ngăn 

chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 17/4/2023; có mặt. 

- Bị hại không kháng cáo: Anh Nguyễn Văn  , sinh năm  980; Nơi 

ĐK KTT: P 9 T, quận T, thành phố Hà N i; chỗ ở hi n nay: Số B đường Đ, quận 

H, thành phố Hải Phòng; vắng mặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài li u có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa sơ thẩm, n i 

dung vụ án được tóm tắt như s u: 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

Bản án số: 102/2023/HS-PT 

Ngày 23-8-2023 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Khoảng 19 giờ ngày 16/12/2022, Bùi Văn M đến ao cá củ  gi  đ nh quản lý 

tại khu vực đường liên phường, phường N, quận H, thành phố Hải Phòng thấy có 

dấu hi u bị đánh bắt tr m cá. M đi r  bãi đất trống cạnh ao cá ngồi xem có  i đến 

bắt tr m cá hay không. Khoảng 20 phút sau thì thấy anh Nguyễn Văn  , sinh năm: 

1980, C ở: Số B đường Đ,  ,  ải Phòng đi xe mô tô đến và câu cá. M nhặt 01 

thanh sắt bằng kim loại dài khoảng  ,2 m đường kính 01 cm gần chỗ anh H câu cá 

rồi đi đến chỗ H hỏi tại sao câu cá tại ao nhà M và giữa M và anh H xảy ra tranh 

cãi. Do bực tức nên M đã dùng th nh sắt đánh 01 cái từ trên xuống dưới, từ phải 

qu  trái vào đầu và 02 cái vào tay anh H, anh H dơ t y đỡ và bỏ chạy ra chỗ dựng 

xe mô tô đi v . Anh H phát hi n bị thương tích ở vùng đầu nên gọi người nhà đư  

đi cấp cứu tại B nh vi n Y, s u đó đến khám và đi u trị tại B nh vi n V. 

Đến 14 giờ 30 phút ngày 17/12/2022, anh Nguyễn Văn C , sinh năm:  983, 

chỗ ở: 2 đường Đ, quận H (là em trai của anh H) đến Công  n phường N trình báo 

sự vi c. Hồi 14 giờ ngày 20/12/2022, Bùi Văn M đến Công  n phường N đầu thú. 

Ngày 03/01/2023 anh Nguyễn Văn   có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự. 

Tại Bản kết luận giám định pháp y v  thương tích số 24 ngày 24 02 2023 

củ  Trung tâm G kết luận: Anh Nguyễn Văn   bị thương tích: 0  vết thương rách 

da nhỏ khoảng 0,5 cm trên vùng thái dương đỉnh trái nằm trên vùng có sưng n  

phần m m d  đầu gây Vỡ xương đỉnh trái dài 09 mm, có lún, có chấm máu tụ cu n 

não lân cận. Tổng tỷ l  phần trăm tổn thương cơ thể củ  nạn nhân do các thương 

tích trên gây nên là 14%. Thương tích trên có đặc điểm do vật tày có góc cạnh 

cứng tác đ ng trực tiếp gây nên. Thương tích trên nếu không được cấp cứu kịp thời 

th  cũng không gây nguy hiểm đến tính mạng.  

Ngày 20/12/2022, Bùi Văn M đến Cơ qu n đi u tr  đầu thú và kh i nhận đã 

dùng th nh sắt nhặt được vụt 03 nhát vào người  nh H như n i dung nêu trên. 

Bị hại là anh Nguyễn Văn   yêu cầu bị cáo bồi thường các khoản sau: Ti n 

khám chữ  thương tích 52.525.000 đồng. Ti n mất thu nhập do không đi làm được 

là 45.000.000 đồng. Tổng c ng là 97.525.000 đồng.  

Tại bản Cáo trạng số 52 CT-VKS ngày  7 05 2023 của Vi n Kiểm sát nhân 

dân quận Hải An, thành phố  ải Phòng đã truy tố Bùi Văn M v  t i "Cố ý gây 

thương tích" theo điểm đ khoản 2 Đi u 134 B  luật Hình sự. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 53/2023/HS-ST ngày 28 tháng 6 năm 2023 

của Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng đã quyết định:  

Căn cứ vào điểm đ khoản 2 Đi u  34, Đi u 38, điểm b, s khoản  , khoản 2 

Đi u 5  B  luật   nh sự,  

 ử phạt: Bị cáo Bùi Văn M 24 (h i mươi tư) tháng tù v  t i “Cố ý gây 

thương tích”. Thời gian chấp hành án phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 



3 

 

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Bùi Văn M có đơn kháng cáo xin được hưởng 

án treo. Bị cáo giao n p tài li u thể hi n đã bồi thường đủ số ti n 97.000.000đ cho 

bị hại và bị hại Nguyễn Văn   có đơn xin miễn trách nhi m hình sự với bị cáo. 

Ngày 21/8/2023 bị cáo có đơn xác nhận của UBND phường N hi n đ ng cư trú tại 

tổ dân phố số E, phường N, quận H, thành phố Hải Phòng. 

Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo Bùi Văn M giữ nguyên kháng cáo, nhận 

thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật, vi c Toà án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo 

là không o n, đ  nghị H i đồng xét xử xem xét cho bị cáo hưởng án treo. Bị hại 

anh  Nguyễn Văn   vắng mặt, có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo M. 

* Quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm sát viên thể hiện như sau: Xét kháng 

cáo của bị cáo Bùi Văn M là hợp l  nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm. Toà 

án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức đ  hành vi phạm t i của bị cáo, áp 

dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự cho bị cáo và xử phạt bị 

cáo Bùi Văn M v  t i Cố ý gây thương tích theo điểm đ khoản 2 Đi u 134 B  luật 

Hình sự là có căn cứ và đúng quy định pháp luật. Gi i đoạn phúc thẩm bị hại H có 

đơn xin miễn giảm trách nhi m hình sự cho bị cáo Bùi Văn M, bị cáo M cũng đã 

bồi thường toàn b  v  trách nhi m dân sự theo yêu cầu của bị hại. Đây là t nh tiết 

mới đ  nghị H i đồng xét xử áp dụng điểm b Khoản   Đi u 355; điểm e Khoản 1 

Đi u 357 B  luật Tố tụng hình sự: Sửa bản án sơ thẩm, giữ nguyên mức hình phạt 

đối với bị cáo Bùi Văn M nhưng cho bị cáo hưởng án treo. 

V  trách nhi m dân sự: Do vấn đ  bồi thường dân sự đã được bị cáo và bị 

hại giải quyết xong, bị hại đã có đơn xin miễn giảm trách nhi m hình sự cho bị cáo 

nên đ  nghị trả lại bị cáo M số ti n 20.000.000 đồng bị cáo đã n p tại Chi cục Thi 

hành án dân sự quận Hải An và không yêu cầu bị cáo phải bồi thường cho anh H số 

ti n 680.000 đồng nữa. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở n i dung vụ án, căn cứ vào các tài li u trong hồ sơ vụ án được 

tranh tụng tại phiên tòa, H i đồng xét xử nhận định như s u: 

[1] Về tố tụng: Kháng cáo của bị cáo Bùi Văn M trong thời hạn luật định và 

hợp l  nên được xem xét, giải quyết theo thủ tục phúc thẩm. 

[2] Về tội danh: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Bùi Văn M, khai nhận hành 

vi phạm t i của mình. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp lời khai 

trong quá tr nh đi u tra, tại phiên tò  sơ thẩm và các tài li u, chứng cứ khác trong 

hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ căn cứ kết luận: Khoảng 19 giờ ngày 16/12/2022, tại 

khu vực đường liên phường, phường N, quận H, thành phố Hải Phòng do anh 

Nguyễn Văn   câu cá ở ao cá nhà Bùi Văn M nên Bùi Văn M đã dùng 0  th nh sắt 

dài khoảng  ,2 m đường kính 0  cm đánh  nh H gây thương tích  4% tổn thương 

cơ thể. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực pháp luật hình sự, ý thức được hành vi 

dùng thanh sắt đánh vào người bị hại dẫn đến gây thương tích cho bị hại, bị cáo 



4 

 

vẫn cố ý thực hi n. Hành vi của bị cáo Bùi Văn M phạm t i “Cố ý gây thương 

tích” theo Đi u 134 B  luật Hình sự.  

Toà án nhân dân quận Hải An đã xét xử bị cáo Bùi Văn M theo điểm đ 

khoản 2 Đi u 134 B  luật Hình sự là đúng người, đúng t i.  

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo: Tòa án cấp sơ thẩm đã 

đánh giá đúng tính chất vụ án, căn cứ nhân thân bị cáo, áp dụng các tình tiết giảm 

nhẹ trách nhi m hình sự đối với bị cáo, xử phạt bị cáo mức án 24 (h i mươi bốn) 

tháng tù là đúng người đúng t i. Sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo M cũng đã bồi 

thường toàn b  số ti n thi t hại theo yêu cầu cho anh H (có giấy biên nhận), bị hại 

là anh Nguyễn Văn   có đơn xin miễn giảm trách nhi m hình sự cho bị cáo M. Xét 

đây là các tình tiết mới tại phiên toà phúc thẩm, H i đồng xét xử xét thấy bị cáo M 

có nhi u tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Đi u 51 B  luật Hình sự, nhân thân chư  có ti n án, ti n sự, có nơi cư trú rõ ràng 

nên không cần thiết cách ly bị cáo khỏi đời sống xã h i, H i đồng xét xử chấp 

nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt nhưng cho bị cáo được 

hưởng án treo như đ  nghị củ  Đại di n Vi n Kiểm sát cũng đủ để cải tạo, giáo dục 

bị cáo và răn đe phòng ngừa chung. 

[4] V  trách nhi m dân sự: Bản án sơ thẩm tuyên bị cáo Bùi Văn M phải bồi 

thường cho anh Nguễn Văn    số ti n 20.680.000 đồng. Bị cáo đã n p 20.000.000 

đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải An theo Biên lai số 0007056 ngày 

18/5/2023. Bị cáo còn phải bồi thường cho anh H1 số ti n 680.000 đồng. Sau khi 

xét xử sơ thẩm giữa bị cáo M và bị hại H1 đã tự thoả thuận với nhau v  bồi thường 

dân sự, bị hại Nguyễn Văn   đã nhận của bị cáo M số ti n 97.000.000 đồng và 

không yêu cầu bị cáo phải bồi thường thêm. H i đồng xét xử cấp phúc thẩm quyết 

định trả lại bị cáo số ti n 20.000.000 đồng bị cáo đã n p tại Chi cục Thi hành án 

dân sự quận Hải An và không yêu cầu bị cáo phải bồi thường cho anh H số ti n 

680.000 đồng. 

[5] V  án phí: Bị cáo là người cao tuổi và kháng cáo của bị cáo được chấp 

nhận nên bị cáo M không phải n p án phí hình sự phúc thẩm.  

[6] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã có hi u lực pháp luật nên H i đồng xét xử phúc thẩm không xét. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b khoản   Đi u 355; điểm e khoản   Đi u 357 B  luật Tố tụng 

hình sự: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Bùi Văn M, sửa bản án sơ thẩm, giữ 

nguyên mức hình phạt nhưng cho bị cáo hưởng án treo. 

Căn cứ điểm đ khoản 2 Đi u  34; điểm b, s khoản  , khoản 2 Đi u 5 ; Đi u 

38; Đi u 65 B  luật   nh sự.  ử phạt Bùi Văn M 24 (h i mươi bốn) tháng tù v  t i 
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Cố ý gây thương tích nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 48 (bốn 

mươi tám) tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. 

Giao bị cáo Bùi Văn M cho UBND phường N, quận H, thành phố Hải Phòng 

để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gi  đ nh người bị kết án có trách 

nhi m phối hợp với chính quy n đị  phương trong vi c giám sát, giáo dục người bị 

kết án. 

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩ  

vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể 

quyết định bu c người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án 

treo. Trong trường hợp người được hưởng án treo th y đổi nơi cư trú th  thực hi n 

theo quy định củ  Đi u 92 Luật Thi hành án hình sự. 

Huỷ bỏ bi n pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo Bùi Văn 

M. 

V  trách nhi m dân sự: Căn cứ Đi u 48 B  luật Hình sự; Đi u 584; Đi u 

585; Đi u 590 B  luật Dân sự: Bị cáo Bùi Văn M không phải bồi thường cho anh 

Nguyễn Văn   số ti n 680.000 đồng. Trả lại bị cáo M số ti n 20.000.000 đồng (hai 

mươi tri u đồng) bị cáo đã n p tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải An, thành 

phố Hải Phòng theo Biên lai số 0007056 ngày 18/5/2023. 

V  án phí: Căn cứ điểm h khoản 2 Đi u 23; điểm đ khoản   Đi u 12 Nghị 

quyết số 326 20 6 UBTVQ  4 ngày 30 tháng  2 năm 20 6 của Ủy b n Thường 

vụ Quốc h i. Bị cáo Bùi Văn M không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 53/2023/HS-ST ngày 28 

tháng 6 năm 2023 của Toà án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng có hi u 

lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hi u lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

Nơi nhận: 
- VKSND TPHP; 
- VKSND quận Hải An; 
- PV06 Công an TPHP; 
- Cơ qu n CSĐT quận Hải An; 
- Cơ qu n T A S quận Hải An; 
- TAND quận Hải An; 
- Sở Tư pháp TP; 
- UBND phường Nam Hải; 
- Bị cáo, người tham gia tố tụng; 
- Lưu:  S,  CTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 
 

 
Lưu Văn Tỉnh 

 

 


